DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ KHÔNG THAM GIA TẬP HUẤN BỔ SUNG NĂM 2011

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	hộ khẩu thường trú
	Điạ điểm bán thuốc
	  Trình Độ
	cấp CC lần đầu (năm)
	Thời hạn
	Số CC
	Điện thoại

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Phú Thọ
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Tiêu
	 
	1950
	Văn Lung
	Km 3 - Văn Lung
	T.C
	2003
	6/3/2012
	50
	821129

	2
	Hà Thị Bích Việt
	 
	1987
	K8 - Phú Hộ
	K8 - Phú Hộ
	CN
	2008
	18/12/2011
	338
	2.211.843

	V. THANH BA
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ng. Đức Thắng
	1956
	 
	K10 - Thanh Hà
	K10 - Thanh Hà
	T.C
	2003
	6/3/2012
	99
	822062

	2
	Hán Thị Tính 
	 
	1953
	K5 - Đỗ Sơn
	K5 - Đỗ Sơn
	T.C
	2003
	16/5/2012
	188
	886032

	3
	Nguyễn Văn Hoà
	1961
	 
	K12 - Thanh Vân
	K12 - Thanh Vân
	C.N
	2004
	23/6/2013
	277
	885756

	4
	Bùi Thị Kim Thu
	 
	1968
	K11 - Thanh Vân
	K11 - Thanh Vân
	C.N
	2005
	1/1/2012
	43
	662189

	5
	Bùi Văn Phong
	1983
	 
	K4 - Thái Ninh
	K4 - Thái Ninh
	C.N
	2005
	1/1/2012
	48
	884945

	6
	Lê Văn Thịnh
	1963
	 
	K1 – Thái Ninh
	K1 – Thái Ninh
	T.C
	2008
	3/10/2011
	268
	 

	7
	Đào Thị An
	 
	1958
	K2 - Đông Lĩnh
	K2 - Đông Lĩnh
	C.N
	2008
	18/12/2011
	339
	3.661.815

	8
	Hà Thị Thiệp
	 
	1964
	K6 - Đỗ Sơn
	K6 - Đỗ Sơn
	C.N
	2008
	18/12/2011
	342
	2.226.731

	9
	Nguyễn Thị Hạnh
	 
	1983
	K3 - Võ Lao
	K3 - Võ Lao
	C.N
	2008
	18/12/2011
	345
	3.673.346

	10
	Ng. Thành Bang
	1972
	 
	K6 - Đông Lĩnh
	K6 - Đông Lĩnh
	C.N
	2008
	18/12/2011
	346
	3.663.187

	11
	Trần Thị Thập
	 
	1976
	K2 - Đỗ Sơn
	K2 - Đỗ Sơn
	C.N
	2008
	18/12/2011
	348
	973.357.934

	12
	Trần Thị Kim Anh
	 
	1974
	K2 - Vân Lĩnh
	K2 - Vân Lĩnh
	C.N
	2008
	18/12/2011
	343
	3.838.064

	13
	Phạm Văn Trụ
	 
	 
	K4- Vân Lĩnh
	K4- Vân Lĩnh
	T.C
	2009
	4/6/2012
	360
	 

	VI. ĐOAN HÙNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ng Thị  Hồng Lương
	 
	1978
	Phương Hùng 2 - Chí Đám
	Phương Hùng 2 - Chí Đám
	C.N
	2007
	8/12/2013
	190
	0903.456.240

	2
	Ng. Mạnh Quỳnh
	1970
	 
	Thôn 8 - Minh Tiến
	Thôn 8 - Minh Tiến
	C.N
	2007
	20/3/2011
	233
	 

	3
	Ng. Thị Thanh Hường
	 
	1984
	K10 - Minh Tiến
	K10 - Minh Tiến
	C.N
	2008
	18/12/2011
	326
	3.287.190

	4
	Phan Thị Nga
	 
	1981
	Thôn 5 - Tây Cốc
	Thôn 5 - Tây Cốc
	C.N
	2010
	4/9/2013
	390
	 

	5
	Ninh Thị Phương
	 
	1960
	Thôn 2 - Ca Đình
	Thôn 2 - Ca Đình
	C.N
	2010
	4/9/2013
	394
	 

	VII. HẠ HOÀ
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trần Thị Chuyên
	 
	1973
	K1 - Lang Sơn
	K1 - Lang Sơn
	C.N
	2008
	31/12/2011
	73
	837975

	2
	Trần Thị Kiên
	 
	1985
	K9 – Phương Viên
	K9 – Phương Viên
	C.N
	2007
	21/4/2013
	24
	463437

	3
	Trịnh Thị Hải
	 
	1961
	K3 - Cáo Điền
	K3 - Cáo Điền
	C.N
	2007
	21/4/2013
	26
	682376

	4
	Nguyễn Thị Luyến
	 
	1965
	K11 - Yên Kỳ
	K11 - Yên Kỳ
	C.N
	2007
	24/112012
	84
	 

	5
	Đỗ Chi Phương
	1975
	 
	K3 - Hà Lương
	K3 - Hà Lương
	C.N
	2008
	18/12/2011
	335
	3.708.030

	6
	Tạ Văn Liễu
	1965
	 
	K7 - Hương Xạ
	K7 - Hương Xạ
	T.C
	2009
	09/09/2012
	370
	 

	7
	Lê Huy Thạo
	1972
	 
	K7 - Gia Điền
	K7 - Gia Điền
	T.C
	2009
	09/09/2012
	368
	 

	8
	Vũ Thu Hường
	 
	1985
	Khu 9 - Thị trấn
	Khu 9 - Thị trấn
	C.N
	2010
	4/9/2013
	408
	 

	9
	Nguyễn Thị Mận
	 
	1954
	Khu 3 - Hà Lương
	Khu 3 - Hà Lương
	C.N
	2010
	4/9/2013
	409
	 

	VIII. CẨM KHÊ
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ng. Thị Nghĩa
	 
	1985
	K3 - Tạ Xá
	K3 - Tạ Xá
	C.N
	2007
	14/2/2012
	54
	245239

	2
	Nguyễn Thị Thanh
	 
	1983
	K11- Tam Sơn
	K10 - Tam Sơn
	TC
	2006
	01/12/2012
	374
	 

	IX. YÊN LẬP
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chu Đức Thọ
	1958
	 
	T.Tâm - Xuân An
	T.Tâm - Xuân An
	T.C
	2003
	28/1/2012
	28
	871158

	2
	Hà Tiến Bầu
	1954
	 
	T.Tâm - Lương Sơn
	T.Tâm - Lương Sơn
	C.N
	2004
	6/5/2011
	250
	 

	3
	Nguyễn Thị Lý
	 
	1982
	Chùa 11 - Thị Trấn
	Chùa 11 - Thị Trấn
	C.N
	2005
	1/1/2012
	57
	621644

	4
	Nguyễn Thị Huệ
	 
	1981
	K4 – Xuân Viên
	K4 – Xuân Viên
	C.N
	2007
	29/11/2013
	164
	 

	5
	Đinh Công Cường
	1977
	 
	Khu 6 - Mỹ Lung
	Khu 6 - Mỹ Lung
	C.N
	2008
	23/7/2011
	243
	0168.748.0671

	6
	Đinh Văn Sản
	1952
	 
	Khu 1 Thôn Sinh Tiến - Minh Hòa
	Khu 1 Thôn Sinh Tiến - Minh Hòa
	C.N
	2008
	23/7/2011
	246
	 

	7
	Hà Văn Thực
	1986
	 
	T. Thành Lập - Lương Sơn
	Thôn Thành Lập - Lương Sơn
	C.N
	2008
	23/7/2011
	247
	 

	8
	Phạm Văn Quang
	1991
	 
	Khu 3 - Minh Hòa
	Khu 3 - Minh Hòa
	C.N
	2008
	23/7/2011
	249
	 

	9
	Ngọc Bá Lâm
	1963
	 
	Khu 3A - Mỹ Lung
	Khu 3A - Mỹ Lung
	C.N
	2008
	23/7/2011
	251
	 

	10
	Lê Thị Thoa
	 
	1968
	Khu Liên Hiệp - Đồng Lạc
	Khu Liên Hiệp - Đồng Lạc
	C.N
	2008
	23/7/2011
	253
	264468

	11
	Đinh Thị Hương
	 
	1970
	Xóm Thi Đua - Đồng Lạc
	Xóm Thi Đua - Đồng Lạc
	C.N
	2008
	23/7/2011
	254
	228692

	12
	Nguyễn Đức Dũng
	1986
	 
	Khu Rường cao - Mỹ Luơng
	Khu Rường cao - Mỹ Luơng
	C.N
	2008
	23/7/2011
	257
	01697256271

	13
	Đinh Văn Tự
	1985
	 
	Khu1 Quyết Tiến - Xuân Viên
	Khu1 Quyết Tiến - Xuân Viên
	C.N
	2008
	23/7/2011
	256
	 

	14
	Đinh Văn Chiến
	1978
	 
	K8- Mỹ Lung
	K8- Mỹ Lung
	C.N
	2008
	18/12/2011
	355
	972.497.280

	15
	Đinh Văn Lành
	1985
	 
	Thiện 1- Hưng Long
	Thiện 1- Hưng Long
	C.N
	2008
	14/12/2011
	309
	3621381

	16
	Lê Đức Vinh
	1985
	 
	Đồng Lạc
	Đồng Lạc
	C.N
	2008
	14/12/2011
	311
	602996

	17
	Phạm Thúy Hà
	1970
	 
	K12 - Ngọc Đồng
	K12 - Ngọc Đồng
	C.N
	2008
	14/12/2011
	312
	6264491

	18
	Hà Thị Hồng
	1982
	 
	Hang Đùng 2- Ngọc Lập
	Hang Đùng 2- Ngọc Lập
	C.N
	2010
	23/9/2013
	469
	976917284

	19
	Nguyễn Duy Tiến
	1985
	 
	Đồng lạc –Yên Lập
	Đồng lạc –Yên Lập
	C.N
	2010
	23/9/2013
	471
	1699228192

	20
	Ng. thị Thanh Lam
	1990
	 
	Lương Sơn –Yên lập
	Lương Sơn –Yên lập
	C.N
	2010
	23/9/2013
	476
	989781659

	21
	Phan Quang Sĩ
	1981
	 
	Khu Đồng Ve - Mỹ Lương
	Khu Đồng Ve - Mỹ Lương
	T.C
	2011
	28/2/2014
	511
	 

	X. THANH SƠN
	 
	 
	Đánh dấu ko tham gia tập huấn
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Văn Dũng
	1971
	 
	X. Cầu - Thạch Khoán
	X. Cầu - Thạch Khoán
	C.N
	2005
	1/1/2012
	54
	 

	2
	Lữ ngọc Long
	1983
	 
	K4 - Cự Thắng
	K4 - Cự Thắng
	C.N
	2006
	01/7/2012
	84
	0979188411

	3
	Nguyễn Thị Ninh
	 
	1960
	K5 - Giáp Lai
	K5 - Giáp Lai
	C.N
	2008
	14/11/2011
	287
	3873996

	4
	Ng. Đức Mạnh
	1966
	 
	Kim Lương - Địch Quả
	Kim Lương - Địch Quả
	C.N
	2008
	14/11/2011
	300
	6279064

	5
	Nguyễn Thị Hồng Thu
	 
	1985
	Xóm đình -  Thạch khoán
	Xóm đình - Thạch khoán
	ĐH
	2009
	01/11/2012
	371
	 

	XI. TÂN SƠN
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Dũng
	 
	1984
	Xúm  Chiềng - Mỹ Thuận
	Xóm  Chiềng - Mỹ Thuận
	C.N
	2008
	14/12/2011
	271
	942599350

	2
	Hoàng Thị Tươi
	 
	1968
	Dựng 1 - Thạch Kiệt
	Dựng 1 - Thạch Kiệt
	C.N
	2008
	14/12/2011
	272
	3601711

	3
	Đinh Thị Vi Linh
	
	1989
	X. Thanh Phú - Tam Thanh
	X. Thanh Phú - Tam Thanh
	C.N
	2008
	14/12/2011
	279
	3872430

	4
	Bùi Thị Hương
	 
	1985
	Xóm Chiêu – Tam Thanh
	Xóm Chiêu – Tam Thanh
	C.N
	2008
	14/12/2011
	282
	3872171

	5
	Phùng Văn Biên
	1982
	 
	X. Quyền - Kim Thượng
	Xóm Quyền - Kim Thượng
	C.N
	2008
	14/12/2011
	283
	36080039

	6
	Dương Quang Vinh
	1987
	 
	Xóm Lũng - Văn Luông
	Xóm Lũng - Văn Luông
	C.N
	2010
	23/9/2013
	486
	 

	7
	Hà văn Năng 
	1984
	 
	Xón Chóc -Mỹ Thuận
	Xóm Chóc -Mỹ Thuận
	C.N
	2010
	23/9/2013
	491
	 

	8
	Hà Mạnh Thương
	1986
	 
	Khu Dàn Dụt - Thạch Kiệt
	K. Cường Thịnh 2 - Thạch Kiệt
	ĐH
	2010
	28/2/2014
	507
	 

	9
	Hà văn Năng 
	1984
	 
	Xón Chóc -Mỹ Thuận
	Xóm Chóc -Mỹ Thuận
	C.N
	2010
	23/9/2013
	491
	 

	XIII. TAM NÔNG
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Thị Tiếp 
	 
	1965
	T.T.  Hưng Hoá
	Tiến Thịnh - T.T.  Hưng Hoá
	T.C
	2003
	4/3/2012
	105
	 

	2
	Nguyễn Văn Năm
	1970
	 
	K5 - Thượng Nông
	K5 - Thượng Nông
	C.N
	2008
	14/11/2011
	317
	1686797152

	3
	Nghiêm Thị Xá
	 
	1948
	K5 – Thượng Nông
	K5 – Thượng Nông
	C.N
	2008
	8/12/2011
	353
	 


